
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ Y TẾ 

 

Số:  01390/QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày     tháng 11 năm 2025   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 21) 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 ngày 4 năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Dược ngày 21 tháng 11 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp để thi hành Luật Dược;  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế;  

Căn cứ Thông tư số 31/2025/TT-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 163/2025/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Quyết định số 37/2025/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-SYT ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Sở Y tế về việc 

thành lập Hội đồng Tư vấn và Tổ giúp việc Hội đồng Tư vấn xét cấp Chứng chỉ hành nghề 

Dược; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tư vấn, xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược ngày 

24 tháng 11 năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho 19 cá nhân (chi tiết tại phụ lục đính 

kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục Quản lý Dược; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Giám đốc, PGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD (TTh).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Vũ Quang 
 



DANH SÁCH CẤP, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số:  01390/QĐ-SYT ngày 24/11/2025 của Sở Y tế) 

TT Số CCHND Họ và tên Ngày sinh 
Số CMND/  

Thẻ căn cước 
Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

1 
25248/CCHN-D-

SYT-ĐL 
PHẠM THỊ TRANG 10/9/1997 066197016456 Dược sĩ Đại học 

Thôn 3, xã Ea H’Leo,  

tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

2 
25249/CCHN-D-

SYT-ĐL 
LÊ THANH BÌNH 02/10/1999 066099008399 Dược sĩ Đại học 

Liên gia 6, TDP 3, phường 

Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

3 
25250/CCHN-D-

SYT-ĐL 
BÙI THANH PHƯỚC 09/01/1997 067097000227 Dược sĩ Đại học 

Thôn 13, xã Kiến Đức,  

tỉnh Lâm Đồng 
Cấp lần đầu 

4 
25251/CCHN-D-

SYT-ĐL 
ĐỖ THỊ TƯỜNG VI 10/10/2000 066300009077 

Cao đẳng danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Thôn 1b, xã Ea M’Droh,  

tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

5 
25252/CCHN-D-

SYT-ĐL 
VÕ DUY AN 21/02/1988 066088006482 Dược sĩ Đại học 

Số 03 Tô Ngọc Vân, xã  

Krông Pắc,  tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số CCHND: 

19179/CCHN-D-SYT-ĐL, 

ngày cấp: 03/7/2019 

6 
25253/CCHN-D-

SYT-ĐL 
ĐẶNG PHÚC CƯỜNG 11/9/2000 054200005789 Dược sĩ Đại học 

42/17 Lê Lợi, Khu phố Lương 

Văn Chánh, phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu 

7 
25254/CCHN-D-

SYT-ĐL 
DƯƠNG THÀNH CHUNG 10/5/1979 019079009357 Dược sĩ Đại học 

TDP 3, phường Tân Lập,  

tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

8 
25255/CCHN-D-

SYT-ĐL 

PHẠM ĐẶNG 

 PHƯƠNG TRÂM 
10/10/1999 066199012012 Dược sĩ Đại học 

H14 Lý Thường Kiệt, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

9 
25256/CCHN-D-

SYT-ĐL 
LÊ XUÂN TRƯỜNG 10/11/1993 042093002932 

Cao đẳng danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Thôn Trung Phong, xã  

Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
Cấp lần đầu 

10 
25257/CCHN-D-

SYT-ĐL 
NGÔ THỊ HƯƠNG 12/9/1998 067198005787 

Cao đẳng danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Thôn 23, xã Cư Yang,  

tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số CCHND: 

21139/CCHN-D-SYT-ĐL, 

ngày cấp: 08/6/2021 

11 
25258/CCHN-D-

SYT-ĐL 
LƯU THỊ HUYỀN TRANG 10/8/1991 066191013096 Dược sĩ Đại học 

443/2 Nguyễn Văn Cừ, 

phường Tân Lập,  

tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu 

12 
25259/CCHN-D-

SYT-ĐL 

PHAN NGUYỄN  

ĐAN PHƯƠNG 
15/9/1992 054192010436 Dược sĩ Đại học 

Số 8, đường Trần Rến. KP 1, 

phường Phú Yên,  

tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu 

13 
25260/CCHN-D-

SYT-ĐL 
TRIỆU THỊ NHUNG 30/4/1995 024195009133 Dược sĩ trung cấp 

Thôn Ea Krông, xã Krông Á,  

tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

14 
25261/CCHN-D-

SYT-ĐL 
CẦM THỊ HÀ 08/4/1999 038199027171 Dược sĩ Đại học 

Buôn Krái, xã Nam Ka,  

tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

15 
25262/CCHN-D-

SYT-ĐL 
NGUYỄN THỊ HOÀI LINH 20/02/1995 066195001478 

Cao đẳng danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Thôn 11, xã Ea Wer,  

tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số CCHND: 

18002/CCHN-D-SYT-ĐL, 

ngày cấp: 22/01/2018 

16 
25263/CCHN-D-

SYT-ĐL 
TRẦN TRỌNG VŨ 19/3/1989 066089016211 

Cao đẳng danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Thôn 12, xã Pơng Drang,  

tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số CCHND: 

18429/CCHN-D-SYT-ĐL, 

ngày cấp: 10/9/2018 



TT Số CCHND Họ và tên Ngày sinh 
Số CMND/  

Thẻ căn cước 
Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

17 
25264/CCHN-D-

SYT-ĐL 
NGÔ HỮU PHÁT 09/12/1998 066098017449 Dược sĩ Đại học 

TDP 1, phường Tân Lập,  

tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

18 
25265/CCHN-D-

SYT-ĐL 

NGUYỄN THỊ  

NGỌC PHƯƠNG 
01/8/1986 054186008491 Dược sĩ Đại học 

08/25 Nguyễn Công Trứ, 

phường Tuy Hòa, 

 tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số CCHND: 

1442/CCHN-D-SYT-PY, 

ngày cấp: 27/3/2024 

19 
25266/CCHN-D-

SYT-ĐL 
TRẦN THỊ HỒNG 15/3/1993 066193009865 Dược sĩ Đại học 

TDP 8, xã Pơng Drang,  

tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 
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